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Cách thức nộp bài phần tự luận: 
· SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi.


PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Theo truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, Lạc Long Quân là người đến từ vùng nào?
A. Sông nước
B. Đồi núi
C. Đồng bằng
D. Cao nguyên
ANSWER: A

Hình tượng rồng của người Việt là sự kết hợp trừu tượng của những con vật nào phổ biến ở Đông Nam Á?
A. Cá sấu và rắn
B. Chim lạc và rắn
C. Chim lạc và cá sấu
D. Chim lạc và khủng long?
ANSWER: A

Người Việt mạnh về lối tư duy nào?
A. Tư duy tổng hợp, khái quát
B. Tư duy phân tích, trừu tượng
C. Tư duy phân tích, hệ thống
D. Tư duy tổng hợp, phân tích
ANSWER: A

Qui luật thành tố trong triết lý âm dương phát biểu gì?
A. Không có vật nào hoàn toàn âm hoặc hoàn toàn dương
B. Âm - dương giao hòa, chuyển hóa trong nhau
C. Dương mạnh, âm yếu, sự sống thiên về dương
D. Vật cực tất phản, bĩ cực thái lai
ANSWER: A

Thành ngữ “cha chung không ai khóc” thể hiện mặt trái của đặc trưng nào trong văn hóa Việt?
A. Tính cộng đồng
B. Tính tự trị
C. Tính linh hoạt
D. Tính hiếu hòa
ANSWER: A

Câu nói “giàu hay không đến mùa đông thì biết” thể hiện quan niệm nào trong văn hóa trang phục của người Việt?
A. Đề cao tính thực tế
B. Đề cao tính thẩm mỹ
C. Đề cao tính linh hoạt
D. Đề cao tính tiết kiệm
ANSWER: A

Mặt trái của tính tự trị trong văn hóa làng xã ở Việt Nam là gì?
A. Tính bè phái, tư duy cục bộ, óc gia trưởng
B. Tính dựa dẫm, ỷ lại, tư duy cào bằng
C. Tính cần cù, tinh thần tự lập
D. Tính hòa đồng, năng động
ANSWER: A

Tính nhân sinh của văn hóa có chức năng gì?
A. Điều chỉnh giao tiếp
B. Kế thừa và giáo dục
C. Ổn định xã hội
D. Điều chỉnh xã hội
ANSWER: A

Theo thuyết âm dương ngũ hành, màu biểu của phương Bắc là gì?
A. Đen
B. Trắng
C. Vàng
D. Đỏ
ANSWER: A

Ý nghĩa của tín ngưỡng phồn thực là gì?
A. Cầu sinh sôi nảy nở, phồn thịnh
B. Cầu mưa thuận gió hòa
C. Cầu được mẹ tự nhiên che chở
D. Cầu được sự an lành
ANSWER: A

Trong tín ngưỡng thờ Thổ Công của người Việt, thần Thổ Kỳ phụ trách việc gì?
A. Việc chợ búa, sinh đẻ
B. Việc nhà, tài lộc
C. Việc bếp núc, hạnh phúc
D. Việc đồng áng
ANSWER: A

Cồng chiêng là đặc sắc của vùng văn hóa nào?
A. Tây Nguyên
B. Tây Bắc
C. Việt Bắc
D. Nam Bộ
ANSWER: A

Học thuyết Nho giáo bàn về gì?
A. Thể chế và luân lí xã hội
B. Nỗi khổ và con đường diệt khổ
C. Nguồn gốc loài người và sự cứu rỗi
D. Trật tự vũ trụ
ANSWER: A

Câu tục ngữ “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” thể hiện đặc trưng nào trong cung cách ẩm thực của người Việt?
A. Tính cộng đồng
B. Tính linh hoạt
C. Tính tổng hợp
D. Tính thực dụng
ANSWER: A

Đặc trưng nào sau đây là nét nổi bật của người Việt trong văn hóa ứng xử với môi trường xã hội?
A. Tính linh hoạt
B. Tính hiếu thắng
C. Tính riêng tư
D. Tính cam chịu
ANSWER: A

Phật giáo phát triển cực thịnh ở giai đoạn văn hóa nào?
A. Giai đoạn Đại Việt
B. Giai đoạn Văn Lang - Âu Lạc
C. Giai đoạn Đại Nam
D. Giai đoạn hiện đại
ANSWER: A


PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Phân tích đặc trưng tính tự trị trong văn hóa nông thôn Việt Nam.
Đáp án Câu 1: 
Sinh viên nêu và phân tích được các ý sau:
· Phân tích được cơ sở hình thành đặc trưng tính tự trị ở nông thôn: đặc điểm cư trú, nhu cầu trong sản xuất nông nghiệp, điều kiện xã hội truyền thống… (0,5 điểm)
· Nêu được không gian sinh hoạt khép kín (làng xã): đình, giếng/bến nước và ý nghĩa biểu tượng của chúng (0,5 điểm)
· Phân tích được các ưu điểm và nhược điểm của tính tự trị ở nông thôn (1 điểm).
· Liên hệ yếu tính người Việt trong đời sống hiện đại (1 điểm)
Câu 2 (3 điểm): Trình bày quan điểm của anh/chị về một vấn đề trong văn hóa Việt Nam hiện đại cần nhìn nhận lại và điều chỉnh giá trị. 
Đáp án Câu 2: 
Sinh viên trình bày và phân tích được các ý sau:
· Xác định và trình bày khái quát hiện tượng văn hóa có tính thời sự, liên quan đến văn hóa Việt Nam đương đại. Ví dụ: các hoạt động cộng đồng thời dịch covid. (1điểm)
· Xác định hiện tượng văn hóa đương đại gây sự chú ý của cộng đồng (0,5 điểm); (0,5 điểm)
· Nêu được vấn đề cần bàn luận, tác động xã hội của sự việc; (0,5 điểm)
· Phân tích hiện tượng văn hóa đó lan tỏa, tác động đến ý thức các cá nhân trong xã hội, thúc đẩy thay đổi chuẩn giá trị cộng đồng theo hướng tích cực, nhân văn. (1điểm)
· Quan niệm cũ về sự việc đó (hoặc quan niệm không phù hợp trong xã hội hiện đại); (0,5 điểm)
· Nêu quan niệm mới, hướng phát triển của văn hóa cộng đồng (điều chỉnh quan niệm, điều chỉnh hành vi văn hóa); (0,5 điểm)
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